CHOI

CHU PE THE DUC THE THAO
Thoi gian: 2 tuan ( 28/10/2024 - 08/11/2024)

* Muc tiéu caa chu Idé :

1. Phat trién thé chat:

- Biét bat dau va két thuc dong tac bai tap thé duc sang
dang nhip. (MT1)

- Thé hién nhanh, manh, khéo va phdi hop tay - mit trong
van dong ném (MT4)

- Thuc hién céc thao tdc v€ sinh cd nhan tu phuc vu tai
truong (MT23)

- Tap lam quen v6i nhitng cong viéc ciia nguoi 1on.(MT25)
2. Phat trién nhén thic: 7

- Biét tén goi va dac diém cua cac mon thé thao.(MT42)

- Nhan xé&t, tro chuyén vé dic diém, sy khac nhau, giéng
nhau cia cac d6i twong duoc quan sat..(MT57)

- Biét xac dinh vi tri cua dd vat so voi ban than va nguoi
khac(MT69)

3. Phdt trién ngon ngis:

- Ling nghe va trao do6i V01 nguoi d6i thoai (MT84)

- St dung 101 noi dé trao do61 cung ban be trong hoat
dong.(MT86)

4. Phat trién tinh cam xa hoi:

- Chu y nghe khi c6, ban n61 (MT113)

- Biét duogc diéu bé thich, khong thich, nhimg viéc gi bé
6 thé 1am duoc ( MT104)

- Biét trao doi, thoa thuan véi ban dé thuc hién hoat dong
chung (choi, tryc nhat...)(MT115)

5. Phat trién tham my:

- Hat tu nhién, thé hién tinh cam bai hat quen
thudc..(MT129)

- V&, t6 mau kin, khong chom ra ngoai duong vién cac
hinh vé..( MT122)



MANG CHU DE

THE DUC THE THAO

2 tuan

( 28/10/2024 - 08/11/2024)

MON THE THAO BE THICH
Tuan 1

28/10/2024 - 01/11/2024

BE VA NHONG QUA BONG
Tuan 2
04/11/2024 - 08/11/2024




CHU PE: THE DUC THE THAO
Chii dé nhanh:THE THAO VA SUC KHOE (TUAN 1)

KE HOACH TUAN 8: Tir 28/10-> 01/11/2024

LINH VUC . . )
, : MUC TIE ID HOAT b
GIAO DUC UC U NOI DUNG OA ONG
- Biét bat dau va két thuc - Tré thuc hién cac dong tac | TDS: Tap theo d(f)ng tac Tho 1, Tay 2, Bung 2,
dong tac bai tap thé duc | thé duc sing ngoai trdi theo | Chan 5, Bat 1 két hop bai hat" Con cao cao”
sang ding nhip. (MT1) dung giai diéu bai hat. TDGH:
R . r 1A 3 -BTPTC: Tho 1, Tay 2, Bung 2, Chan 5, Bat 1
- Thé hién nhanh, manh, khéo | - Tré biét ném xa bang 1 tay , .
<A z - VDCB: Ném xa bang 1 tay
V?, phA01 hqlp tay - mat trong - TCVD: Tim ban
, Z van dong ném (MT4) HPNT:
PHAT TRIEN -TCVD:
THE CHAT Chuyén bong
Chim — ndi.
HDTCM: Chuyén bong
Hoat dong: V¢ sinh — an ngu
L | Tre bidt thao tac ok . | - Thuc hanh: Cam mudng xic com in, cat don dd
g Thl,IC, h1¢? cac thao tac V¢‘ ) re bict thao tac gap quan choi sau khi choi
sinh cé nhan tr phuc vy tai | 89 - Chau bidt di vé sinh dung noi.
treong (MT23) TTVS: Thao tac gip quan 4o
- Biét t€n goi va dac di€ém cua | - Chau no6i giuqc tén goi cua | HDNT: 7
cac mon thé thao.(MT42) cac mon thé thao. Thr nghiém vat chim - vat noi
Quan sat tro choi Bowling
PHAT TRIEN Quan sat vot cau long
R , Quan sat hoa muoi gio
NHAN THUC

- GOp - Tach hai nhom dbi
tuong co6 sd luong trong pham

- Chéu biét cach gop 2
nhom dbi tuong va dém.

Quan sat qua bong da

HDKP: -Tim hiéu vé bd mon boi 16i.

HDVC:

Goc HT: Xem tranh anh — truy¢n, ké chuyén,




vi 5, dém va noi két
qua..(MT63)

choi ghép hinh ban trai, ban gai, choi trén may vi
tinh

LOVT: Gop 2 nhém trong pham vi 3

(Trang 8)

KV ning song: Rén ky nang ing xu bao v¢ ban
than khi ¢ nha

- Lang nghe va trao ddi véi
nguoi doi thoat (MT84)

- Chau nghe cac bai hat, bai
tho, ca dao, déng dao, tuc
ngit cau dd, ho vé phu hop
v6i d9 tuodi.

- Poc ca dao.

- Trd chuyén cung ¢ theo chu dé

THQ: Tho “Tap thé duc”

HDVC:

Géc PV: Choi tiém udn toc nam - ni, trang

PHAT TRIEN |- Su dung 10i néi dé trao doi o i
NGON NGii | ctng ban bé trong hoat —B,let bay to, chia sé hiéu 1e’m. q A . A
dong.(MT86) biét, kinh nghiém ciia ban Goéc HT: Xem tranh anh — truyén, ké chuyén,
than bang 101 ndi dé cac ban | choi ghép hinh ban trai, ban gdi, choi trén may vi
trong nhom choi hiéu va tinh ’
Cflng tham gla vao hoat M Bé nhéln biét va lam quen chir cai :Chir
dong. E
Pén — tra tré: Trao dbi va tra chau cho cha me
PHAT TRIEN tre
TINH CAMKY | - Chu y nghe khi co6, ban n61 | _ Chéu biét ling nghe c6 va HDVC :
NANG XA HOI | (MT113) ban néi Goc XD: Xay nha cua bé

- Biét trao d6i, thoa thuan véi
ban dé thuc hién hoat dong
chung (choi, truc
nhat...)(MT115)

- Chau biét phdi hop, thoa
thuan vo1 ban khi choi, lam
nhiém vu.

Géc PV: Choi tiém ubn téc nam - nif, trang
dieém.

HDPC: On luyén k¥ ning v& cho tré.

HDC: Néu guong




HDVC :
Goc NT: V¢ — t6 mau, lam album hinh ban trai-
ban gai, hat cac bai vé chu de.
, 5 , U, _ Chiu biét hat, boc 16 cam G(’)c TN:. XeAp hlhn‘h bqanbtfal — ban gai bang 14, hat
PHAT TRIEN |- Hat tu’ n ’1en, thé hién tin xtic khi nghe am thanh goi GocAXD. X4y nha cua be
THAM MY | cam bai hit quen cam, céc bai hat, ban nhac | GDAN:
thudc..(MT129) gin (nhac thiéu nhi, dan ca) |- Nghe hat: 7 7
- V&, t0 mau kin, khong |- Chau biét cach cam bit, tu |- Day hat: “Tép thé duc budi sang”
chom ra ngoai dudng vidn | thé ngoi. , Tro ch(yi‘ am nhac: Ai nhanh nhat
céc hinh v&.(MT122) - Ehau~b1fit tg mau trén hinh w .
rong da vé san. V¢, t6 mau do choi trong 16p hoc (Trang 4)
CHU PE: THE DUC THE THAO
Chii @& nhanh:THE THAO VA SUC KHOE (TUAN 1)
KE HOACH TUAN 8: Tir 28/10-> 01/11/2024
HOAT PONG THU HALI: 28/10/2024 THU BA: 29/10/2024 THU TU: 30/10/2024 | THU NAM: 31/10/2024 | THU SAU: 01/11/2024

PON TRE

Trao ddi vé ngay sinh nhét, s¢ thich cua tré trong an mac, cac hoat dong. Tro chuyén vé hinh anh cua tré trong guong, anh chup. Choi tu do &

cac goc.

THE DUC SANG

Tap theo dong tac The 1, Tay 2, Bung 2, Chan 5, Bat 1 két hop bai hat" Con cao cao”

Thtr nghiém véat chim - vat

Quan sat: Tro choi

Quan sat: Vot cau long

Quan sat: Hoa muoi gio
TCVD: Chim — nbi.

Quan sat: Hat gao nhay

HOAT PONG noi Bowling TCVD: Chuyén boéng mua
NGOAI TROI TCVD: Chuyén bong. TCVD: Chim — nbi. Choi tw do: DCNT Choi tw do: DCNT TCVPD: Chuyén bong.
Choi tu do: DCNT. Choi tu do: DPCNT Choi khu vian dong Choi tu do: DPCNT
Choi khu trii nghiém
* TDGH: Ném xa bang 1 | *LQVT: Gop 2 nhom * GDAN: *HDKP: *Tao hinh:
tay trong pham vi 3 Day hat: “Tap thé duc -Tim hiéu vé& bo mon boi | V&, t6 mau d6 choi trong
TCVD: Tim ban (Trang 8) budi sang” 16i. 16p hoc (Trang 4)
HOAT PONG CO Tro choi &m nhac: Ai
CHU PINH nhanh nhét
* LQVH: Tho “Tép thé
duc”
HOAT PHAN | % Choi tiém ubn toc nam - nir, trang diém.




PONG VAI
VUI HOC -
CHOI T f&P % Xem tranh anh — truyén, ké chuyén, choi ghép hinh ban trai, ban gai, choi trén may vi tinh
NGHE |, . . . . ‘ oo
THUAT | * Vé — t6 mau, lam album hinh ban trai- ban gai, hat cac bai vé chu de.
XAY |, o .
pUNG | * Xay nha ctia bé
THIEN | , oz .. , s
NHIEN | * Xép hinh ban trai — ban gai bang 14, hat
Thw Thur 3
vién
Phong | Thu 5
may:
- Hoc ngoai khéa - Hoc ngoai khéa -THNTH - Hoc ngoai khéa - Hoc ngoai khoa
- - HDTCM: Chuyén bong | -TTVS: Thao tac gap On luyén k¥ nang v€ cho | - GIAO DUC KY - Sinh hoat tap thé
HOAT DONG X, . < 5 L A a2
CHIEU quan 4o tré. ) NANG SONG: Rén k¥ - Lao dong tap thé
LQCC: B¢ nhan biét va nang ung Xu bao v¢ ban
lam quen chit c4i Chit E than khi & nha
HOAT PONG NEU Neéu suong cubdi ngd Néu guong cudi tuan
GUONG 1 SUOng cuol fgay
TRA TRE -Td chtre cho tré choi trd choi tu do & cac goc. Trao ddi va tra chau cho cha me tré
CHU PE: THE DUC THE THAO
Chii dé nhanh: BE VA NHUNG QUA BONG (TUAN 2)
KE HOACH TUAN 9: Tir 04/11-> 08/11/2024
LINH VUC MUC TIEU NOI DUNG HOAT DONG
GIAO DUC : ¥ . g
- Biét bat dau va két thuc - Tré thuc hién cac dong tac | TDS: Tap theo dong tdc Tho 1, Tay 2, Bung 2,
PHAT TRIEN | dong tac bai tap thé duc sang thé duc sang ngoai troi theo | Chan 5, Bat 1 két hop bai hat" Con cio cao”
THE CHAT | dang nhip. (MT1) dung giai diéu bai hat. TDGH:
- BTPTC: Tho 1, Tay 2, Bung 2, Chan 5, Bat 1
- Thé hién nhanh, manh, khéo | -Chau biét “ Ném xa bang 2




va phdi hop tay - mat trong
van dong ném (MT4)

- Tap lam quen v&i1 nhitng cong
viéc cua nguoi 16n.(MT25)

tay” theo sy hudng dan cua
co

- Chau biét lam quen voi
cong viéc rtra ca coc cua co.

- VDPCB: Ném xa bang 2 tay

- TCVD: Tim ban

HDNT: TC

Chiém vi tri

Chung stic

HDTCM: Gi6 Thoi Cay Nghiéng
Hoat dong: V¢ sinh — an ngu

- Thuc hanh: Cam mudng XUc com &n, cat don do
choi sau khi choi

- Chau biét di vé sinh dung noi.
TTVS: Thao tac Rura ca coc

- Biét tén goi va dac diém cua
cac mon thé thao..(MT42)

- Nhan xét, trdo chuyén vé dac

- Chau biét céng dung ctia d6
dung thé thao.

- Chau biét so sanh sy giéng-

HDNT:

Quan sat qua bong da

Quan sat qua bong ban

Lao dong thién nhién: Nho ¢o

Quan sat qua bong rd

Thir nghiém: Bé biét gi vé khong khi, gi6?
KPKH: Tim hiéu cac loai bong

PHAT TRIEN | diém, sy khac nhau, giéng nhau | khac nhau cta 2-3 d6 dung, * HPVC:

NHAN THUC 01:1a cac 4o1 twong dwge quan | do chol. Géc HT: Xem tranh anh — truyén, ké chuyén,
sat..(MT57) choi ghép hinh ban trai, ban gai, choi trén may vi

, ) ) . e ) tinh
- Biét xac dinh vi tri cua do | - C’h.auqbletvphlaAtren - phia LOVT: Nhin biét phia trén - phia dudi ciia ban
vat so v&i ban than va nguoi | dudi cua ban than. than.
khac(MT69) K¥ niing séng: Biét Ly Cat Ném Gbi Ping Quy
Dinh.
- Str dung cac tur chj tén goi, - Chéu biét str dung cég tur - Poc ca dao.
] hanh ddng, tinh chat trong sinh | chi hanh dong, tinh chat. - Tro chuyén cung c6 theo chu dé
PHAT TRIEN | hoat hang ngay.(MT83) * LOVH: Chuyén “Méo con ludi biéng”
NGON NGU' | - Str dung 16i noi dé trao doi

cung ban bé trong hoat
dong.(MT86)

-Biét bay t0, chia sé hiéu biét,

* HDVC:
Géc PV: Choi tiém ubn téc nam - nit, trang diém.




kinh nghiém cua ban than
bang 1i n6i dé cac ban trong
nhém choi hiéu va cing tham
gia vao hoat dong.

Géc HT: Xem tranh anh — truyén, ké chuyén, choi
ghép hinh ban trai, ban géi, choi trén may vi tinh

* LQCC: Bé nhdn biét va 1am quen chir cai Chir
U

- Biét trao ddi, thoa thuan véi

- Chau biét phdi hop, thoa

Poén — tra tré: Trao doi va tra chau cho cha me tré

PHAT TRJEN ban dé thyc hién hoat dong thuén véi ban khi choi, lam | * HPVC :
KFI\:{H;IE}(J:(??(/IA chung (choi, truc nhi¢m vuy. G(:)c XD: Xép hiAnh b?n tr’ai —ban ge;li bang lé',;hat
HOI nhat...)(MT115) Goc PY: Choi ti€ém uon téc nam - nir, trang diém.
’ HDC: On bai tho, bai hat trong chu dé
HDC: Néu guong
Biét duoc diéu bé thich, khong
thich, nhitng viéc gi bé o thé | - Chéu biét thé hién sé thich,
lam dugc( MT104) kha nang ctia ban than
*HDVC :
Goéc NT: Vé — t60 mau, lam album hinh ban trai-
- Hat tu nhién, thé hi¢n tinh .. |ban gai, hat cac bai vé chu dé.
cam bai hat quen ;ﬁihilﬁib;zhgagn?iiafh ngli Géc TN: Xép hinh ban trai — ban gai bang 14, hat
PHAT TRIEN | thudc..(MT129) cam, cic bai hat, ban nhgic Goc )A(D: Xay nha cua bé
THAM MY gan (nhac thiéu nhi, dan ca) | “GDAN:

V¢, t6 mau kin, khong chom ra
ngoai dudng vién cac hinh
ve..(MT122)

- Chau biét v& va td mau theo
mau, theo deé tai, theo y thich

- Nghe hat: “Suc khoe 1a vang”

Tro choi am nhac: Nghe giai diéu doan tén bai
hat”.

* TAO HINH:

V& theo dé tai (Trang 14)




CHU PE: THE DUC THE THAO
Chii dé nhanh: BE VA NHUNG QUA BONG (TUAN 2)

KE HOACH TUAN 9: Tir 04/11-> 08/11/2024

HOAT PONG

THU HALI: 04/11/2024

THU BA: 05/11/2024

THU TU: 06/11/2024

THU NAM: 07/11/2024

THU SAU: 08/11/2024

PON TRE

Trao d6i vé ngay sinh nhét, s¢ thich cua tré trong an-mac, cac hoat dong. Tro chuyén v€ hinh anh cua tré trong guong, anh chup. Choi ty do &

cac goc.

THE DUC SANG

Tap theo dong tac Tho 1, Tay 2, Bung 2, Chén 5, Bat 1 két hop bai hat" Con cao cao”

Quan sat qua bong da Quan sat qua bong ban Lao dong thién nhién: Nh6 | Quan sat qua bong 1o Thu nghiém: Bé biét gi
HOAT PONG TCVD: Chiém vi tri TCVD: Chung suc co ) - TCVD: Chung stic ve€ khong khi, gi6?
NGOAI TROI Choi tw do: DPCNT Choi tw do: DPCNT TCVD: Chiém vi tri Choi tw do: DPCNT TCVD: Chiém vi tri
Choi tu do : DPCNT Choi tu do : DCNT
Choi khu vian dong Choi khu trii nghiém
* TDGH: Ném xa bang 2 | *LQVT: Nhan biét phia Gido duc 4m nhac: *HPKP: Tim hiéu cac “Tao hinh:
tay trén - phia dudi ciia ban Nghe hat: loai bong V& theo dé tai (Trang
TCVD: Tim ban than. “Sire khoe 1a Vélng” 14)
Tro choi am nhac:Nghe
HOAT DONG CO giai diéu doan tén bai
CHU DINH hat”.
Lam quen van hoc:
Chuyén “Meo con luoi
bieng”
PHAN |, o a - 1
VAI % Choi ti€m uon téc nam - nit, trang diém.
HOC N \ A LA A C s . . A
HOAT TAP % Xem tranh anh — truyén, k& chuyén, choi ghép hinh ban trai, ban gai, choi trén may vi tinh
PONG "NGHE |, .. .. . . : .
C\;{U(;T THUAT % V& —t0 mau, lam album hinh ban trai- ban gai, hat cac bai vé chu dé.
XAY | o vae ops o
pUNG | ¥ Xay nha cta bé
THIEN | , oz .. : s
NHIEN | * Xép hinh ban trai — ban géi bang 14, hat
Thu vién | % Th3




Phong

% Th&5
may
- Hoc ngoai khéa -Hoc ngoai khoa THNTH - Hoc ngoai khéa - Hoc ngoai khéa
HOAT PONG - HDTCM: Gi6 Théi Cay | - TTVS: Thao tac Rra ca | Rén ky nang cit dan cho - (jIAO DUC KY. o - Sinh hoat tap thé
CHIEU Nghiéng coc tré ) NANG SONG: Biét Lay | - Lao dong tap thé
LQCC: Bé nhan biet va Cat Ném Goi bung Quy
lam quen chit cai Chit U Dinh.
HOAT PONG NEU NG L Néu guong cudi tuan
GUONG éu guong cudi ngay
TRA TRE -Tb chire cho tré choi tro choi tu do & cac goc. Trao ddi va tra chau cho cha me tré
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	CHỦ ĐỀ THỂ DỤC THỂ THAO 
	Thời gian: 2 tuần ( 28/10/2024 - 08/11/2024)
	* Mục tiêu của chủ đề :
	1. Phát triển thể chất:
	-  Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể d
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối hợp tay - mắt
	- Thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân tự phục v
	- Tập làm quen với những công việc của người lớn.(
	2. Phát triển nhận thức:
	- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể thao.(M
	- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, 
	- Biết xác định vị trí của đồ vật so với bản thân 
	3. Phát triển ngôn ngữ:
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại (MT84)
	- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong ho
	4. Phát triển tình cảm xã hội: 
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói (MT113)
	- Biết được điều bé thích, không thích, những việc
	- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện h
	5. Phát triển thẩm mỹ:
	- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thu
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền c
	CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO 
	Chủ đề nhánh:THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE (TUẦN 1)
	KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 28/10-> 01/11/2024
	LĨNH VỰC
	GIÁO DỤC
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	PHÁT TRIỂN
	THỂ CHẤT
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dụ
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối hợp tay - mắt
	- Thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân tự phục v
	- Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài tr
	- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay
	-Trẻ biết thao tác gấp quần áo
	TDS:  Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân
	TDGH: 
	- BTPTC:   Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 1
	- VĐCB:  Ném xa bằng 1 tay
	- TCVĐ:  Tìm bạn
	 HĐNT: 
	-TCVĐ: 
	Chuyền bóng
	Chìm – nổi.
	HDTCM: Chuyền bóng
	Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ
	- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn đồ chơi
	- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi.
	TTVS: Thao tác gấp quần áo
	PHÁT TRIỂN
	NHẬN THỨC
	- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể thao.(M
	- Gộp - Tách  hai nhóm đối tượng có số lượng trong
	- Cháu nói được tên gọi của các môn thể thao.
	-Cháu biết cách gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
	HĐNT: 
	Thử nghiệm vật chìm - vật nổi 
	Quan sát trò chơi Bowling 
	Quan sát vợt cầu lông
	Quan sát hoa mười giờ
	Quan sát quả bóng đá
	 HĐKP: -Tìm hiểu về bộ môn bơi lội.
	HĐVC: 
	Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi g
	LQVT: Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3
	(Trang 8)
	Kỹ năng sống: Rèn kỹ năng ứng xử bảo vệ bản thân k
	PHÁT TRIỂN
	NGÔN NGỮ
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại (MT8
	- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong ho
	-  Cháu nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng da
	-Biết bày tỏ, chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của b
	- Đọc ca dao.
	- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề
	THƠ:  Thơ “Tập thể dục”
	HĐVC : 
	Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm. 
	Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi g
	LQCC:  Bé nhận biết và làm quen chữ cái :Chữ Ê
	PHÁT TRIỂN
	TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	- Chú ý nghe khi cô, bạn nói (MT113)
	- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện h
	- Cháu biết lắng nghe cô và bạn nói
	- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận với bạn khi chơi,
	Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ
	 HĐVC : 
	Góc XD:  Xây nhà của bé
	Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm. 
	HĐC:  Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ.
	HĐC: Nêu gương
	PHÁT TRIỂN 
	THẪM MỸ
	- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thu
	- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền c
	- Cháu biết hát, bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh 
	- Cháu biết cách cầm bút, tư thế ngồi.
	- Cháu biết tô màu trên hình rỗng đã vẽ sẵn.
	HĐVC : 
	Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn
	Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt
	Góc XD: Xây nhà của bé
	GDÂN:
	- Nghe hát: 
	- Dạy hát:  “Tập thể dục buổi sáng”
	Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
	TẠO HÌNH:  
	Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp học (Trang 4)
	CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO 
	Chủ đề nhánh:THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE (TUẦN 1)
	KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 28/10-> 01/11/2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI: 28/10/2024
	THỨ BA: 29/10/2024
	THỨ TƯ: 30/10/2024
	THỨ NĂM: 31/10/2024
	THỨ SÁU: 01/11/2024
	ĐÓN TRẺ
	Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong
	THỂ DỤC SÁNG
	Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bậ
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Thử nghiệm vật chìm - vật nổi 
	TCVĐ: Chuyền bóng.
	Chơi tự do: ĐCNT.
	Quan sát: Trò chơi Bowling 
	TCVĐ: Chìm – nổi.
	Chơi tự do: ĐCNT
	Quan sát: Vợt cầu lông
	TCVĐ: Chuyền bóng
	Chơi tự do: ĐCNT
	Chơi khu vận động
	Quan sát: Hoa mười giờ
	TCVĐ: Chìm – nổi.
	Chơi tự do: ĐCNT
	Quan sát: Hạt gạo nhảy múa
	TCVĐ: Chuyền bóng.
	Chơi tự do: ĐCNT
	Chơi khu trải nghiệm
	HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
	* TDGH: Ném xa bằng 1 tay
	TCVĐ: Tìm bạn
	*LQVT:  Gộp 2 nhóm trong phạm vi 3
	(Trang 8)
	* GDAN:
	Dạy hát: “Tập thể dục buổi sáng”
	Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất
	* LQVH: Thơ “Tập thể dục”
	*HĐKP: 
	-Tìm hiểu về bộ môn bơi lội.
	 *Tạo hình: 
	Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp học (Trang 4)
	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	PHÂN VAI
	❖Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm.
	HỌC TẬP
	❖Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi ghép hình 
	NGHỆ THUẬT
	❖Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn gái, hát
	XÂY DỰNG
	❖Xây nhà của bé
	THIÊN NHIÊN
	❖Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt
	Thư viện
	Thứ 3
	Phòng máy:
	Thứ 5
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Học ngoại khóa 
	- HDTCM: Chuyền bóng
	- Học ngoại khóa 
	-TTVS: Thao tác gấp quần áo
	-TH NTH
	Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ.
	LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ cái Chữ Ê
	- Học ngoại khóa 
	- GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG: Rèn kỹ năng ứng xử bảo vệ
	- Học ngoại khóa 
	- Sinh hoạt tập thể
	- Lao động tập thể
	HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG
	Nêu gương cuối ngày
	Nêu gương cuối tuần
	TRẢ TRẺ
	-Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Tr
	CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO 
	Chủ đề nhánh: BÉ VÀ NHỮNG QUẢ BÓNG (TUẦN 2)
	KẾ HOẠCH TUẦN 9: Từ 04/11-> 08/11/2024
	LĨNH VỰC
	GIÁO DỤC
	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG
	PHÁT TRIỂN
	THỂ CHẤT
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dụ
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo và phối hợp tay - mắt
	- Tập làm quen với những công việc của người lớn.(
	- Trẻ thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài tr
	-Cháu biết “ Ném xa bằng 2 tay” theo sự hướng dẫn 
	- Cháu biết làm quen với công việc rửa ca cốc của 
	TDS:  Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân
	TDGH:  
	- BTPTC:  Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 1
	- VĐCB:  Ném xa bằng 2 tay
	- TCVĐ: Tìm bạn
	 HĐNT: TC
	Chiếm vị trí
	Chung sức
	HDTCM: Gió Thổi Cây Nghiêng
	Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ
	- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn đồ chơi
	- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi.
	TTVS: Thao tác Rửa ca cốc
	PHÁT TRIỂN
	NHẬN THỨC
	- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể thao..(
	- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, 
	- Biết xác định vị trí của đồ vật so với bản thân 
	- Cháu biết công dụng của đồ dùng thể thao.
	- Cháu biết so sánh sự giống-khác nhau của 2-3 đồ 
	- Cháu biết phía trên - phía dưới của bản thân.
	 HĐNT:  
	Quan sát quả bóng đá 
	Quan sát quả bóng bàn
	Lao động thiên nhiên: Nhổ cỏ
	Quan sát quả bóng rổ
	Thử nghiệm: Bé biết gì về không khí, gió?
	KPKH:  Tìm hiểu các loại bóng
	* HĐVC: 
	Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi g
	LQVT:  Nhận biết phía trên - phía dưới của bản t
	Kỹ năng sống: Biết Lấy Cất Nệm Gối Đúng Quy Định.
	PHÁT TRIỂN
	NGÔN NGỮ
	- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính 
	- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong ho
	- Cháu biết sử dụng các từ chỉ hành động, tính chấ
	-Biết bày tỏ, chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm của b
	- Đọc ca dao.
	- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề
	* LQVH:   Chuyện “Mèo con lười biếng”
	* HĐVC: 
	Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm.
	Góc HT: Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi gh
	* LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ cái Chữ U
	PHÁT TRIỂN
	TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
	- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện h
	Biết được điều bé thích, không thích, những việc
	- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận với bạn khi chơi,
	- Cháu biết thể hiện sở thích, khả năng của bản th
	Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ
	* HĐVC : 
	Góc XD:  Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt
	Góc PV: Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm.
	HĐC: Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề
	HĐC: Nêu gương
	PHÁT TRIỂN 
	THẪM MỸ
	- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen thu
	Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các
	- Cháu biết hát, bộc lộ cảm xúc khi nghe âm thanh 
	- Cháu biết vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề tài, th
	* HĐVC : 
	Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn
	Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt
	Góc XD: Xây nhà của bé
	*GDÂN:
	- Nghe hát: “Sức khỏe là  vàng”
	Trò chơi âm nhạc: Nghe giai điệu đoán tên bà
	* TẠO HÌNH:
	Vẽ theo đề tài (Trang 14)  
	CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO 
	Chủ đề nhánh: BÉ VÀ NHỮNG QUẢ BÓNG (TUẦN 2)
	KẾ HOẠCH TUẦN 9: Từ 04/11-> 08/11/2024
	HOẠT ĐỘNG
	THỨ HAI: 04/11/2024
	THỨ BA: 05/11/2024
	THỨ TƯ: 06/11/2024
	THỨ NĂM: 07/11/2024
	THỨ SÁU: 08/11/2024
	ĐÓN TRẺ
	Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong
	THỂ DỤC SÁNG
	Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bậ
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Quan sát quả bóng đá 
	TCVĐ: Chiếm vị trí 
	Chơi tự do: ĐCNT
	  Quan sát quả bóng bàn 
	TCVĐ: Chung sức
	Chơi tự do: ĐCNT 
	Lao động thiên nhiên: Nhổ cỏ
	TCVĐ:  Chiếm vị trí 
	Chơi tự do : ĐCNT
	Chơi khu vận động 
	  Quan sát quả bóng rổ 
	- TCVĐ: Chung sức
	 Chơi tự do: ĐCNT
	Thử nghiệm: Bé biết gì về không khí, gió?
	TCVĐ:  Chiếm vị trí 
	Chơi tự do : ĐCNT
	Chơi khu trải nghiệm
	HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
	* TDGH: Ném xa bằng 2 tay
	TCVĐ: Tìm bạn
	*LQVT: Nhận biết phía trên - phía dưới của bản t
	Giáo dục âm nhạc: 
	Nghe hát: 
	“Sức khỏe là  vàng”
	Trò chơi âm nhạc:Nghe giai điệu đoán tên bài h
	Làm quen văn học: 
	Chuyện “Mèo con lười biếng”
	*HĐKP: Tìm hiểu các loại bóng
	 *Tạo hình: 
	Vẽ theo đề tài (Trang 14)
	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	PHÂN VAI
	❖Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm.
	HỌC TẬP
	❖Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi ghép hình 
	NGHỆ THUẬT
	❖Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn gái, hát
	XÂY DỰNG
	❖Xây nhà của bé
	THIÊN NHIÊN
	❖Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt
	Thư viện
	❖Thứ 3
	Phòng máy
	❖Thứ 5
	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Học ngoại khóa 
	- HDTCM: Gió Thổi Cây Nghiêng
	-Học ngoại khóa 
	- TTVS: Thao tác Rửa ca cốc
	TH NTH
	Rèn kỹ năng cắt dán cho trẻ
	LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ cái Chữ U
	- Học ngoại khóa 
	- GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG: Biết Lấy Cất Nệm Gối Đúng
	- Học ngoại khóa 
	- Sinh hoạt tập thể
	- Lao động tập thể
	HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG
	Nêu gương cuối ngày
	Nêu gương cuối tuần
	TRẢ TRẺ
	-Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Tr

